
Uû ban nh©n d©n 

x·TÂN THANH 

 

Số:      /QĐ-UBND 

Céng hoµ x· héi chñ nghÜa viÖt nam 
  §éc lËp - Tù do - H¹nh phóc 

 

Tân Thanh, ngµy       th¸ng    n¨m 2024 

  

QUYẾT ĐỊNH 

Về việc công bố công khai dự toán thu, chi ngân sách xã năm 2024 

 
 

ỦY BAN NHÂN DÂN XÃ TÂN THANH 
  

 Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; 
 Căn cứ Nghị định số 163/2023/NĐ-CP ngày 21/12/2023 của Chính phủ quy 

định chi tiết thi hành một số điều của Luật Ngân sách nhà nước; 

 Căn cứ Thông tư số 343/2023/TT-BTC ngày 30/12/2023 của Bộ Tài chính 
hướng dẫn thực hiện công khai ngân sách nhà nước đối với các cấp ngân sách; 
 Căn cứ Nghị quyết số  52/NQ-HĐND ngày  27 /12/2023 của Hội đồng nhân 

dân xã Tân Thanh về việc phê duyệt dự toán ngân sách năm 2024; 
 Căn cứ Quyết định số  146/QĐ-UBND ngày 29 tháng 12 năm 2023 của UBND 
xã Tân Thanh về phân bổ dự toán thu chi ngân sách xã năm 2024; 

 Theo đề nghị của Công chức Tài chính kế toán xã. 
 

QUYÊT ĐỊNH: 

 

 Điều 1. Công bố công khai số liệu dự toán thu, chi ngân sách xã năm 2024, cụ 

thể như sau; 

 1.Tổng thu ngân sách xã năm 2024: 11.487.242.000 đồng (Mười một tỷ, bốn 

trăm tám bẩy triệu, hai trăm bốn hai nghìn đồng). 

 2. Tổng chi ngân sách xã năm 2024: 11.487.242.000 đồng (Mười một tỷ, bốn 

trăm tám bẩy triệu, hai trăm bốn hai nghìn đồng). 

 3. Dự toán chi đầu tư xây dựng cơ bản năm 2024: 2.970.000.000 đồng (Hai tỷ, 

chín trăm bẩy mươi triệu đồng). 

 (Chi tiết có các biểu 108/CKTC-NSNN; biểu 109/CKTC-NSNN; biểu 
110/CKTC-NSNN; biểu 111/CKTC-NSNN kèm theo Quyết định này). 
 Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. 

 Điều 3. Văn phòng Ủy ban nhân dân xã Tân Thanh, Ban tài chính tổ chức thực 

hiện Quyết định này./. 

 
Nơi nhận: 

- Như điều 3; 
- Phòng Tài chính huyện; 

- Đảng ủy xã; HĐND xã; 

- Trưởng các ngành đoàn thể ở xã; 

- Các trưởng thôn trong toàn xã; 

- Đài truyền thanh xã; 

- Lưu VT. 

TM. UỶ BAN NHÂN DÂN 

CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 Phạm Văn Đức 



 

 

  

 

 

 



UBND XA TAN THANH i6U I08/CKTC-NSNN

cAN o6r DU ToAN NcAN sAcu xa NAna 2024

Kdm theo Quyiit dinh s6 /QD-UBND ngdy / .01 /2024 cua UBND xd Tdn Thanh ve t'i\t' c',)ng khui

todn ngdn sdch vd ddu tu xdy dvng ndm 2024

Drrn ri' ddny

SO tiQu dy to6n ngdn s6ch ndm2024 chua trir ti€t ki€m l0% chi thuong xuy€n.

NOI DUNG THU o$ roAn NOI DUNG CHI DU, TOAN

TONG SO THU rt.487.242.000 TONG SO CHI 11.487.242.000

L C6c khodn thu xd huong 100% 485.000.000 l. Chi dAu tu ph6t trii5n 2.970,000.00(

II. C6c khodn thu ph0n chia theo tV lQ% 3.I 70.000,000 IL Chithudng xuy0n 7.087 044,000

IIL Thu b0 sung 6.886.878.000
IIL Chittr ngu6n c6i, . .,:.
cacn tlen luons

945.364,000

- 86 sune cdn d6i s.228.t77.00C lV. DU phong 249.834.00t

- 86 sung c6 mpc ti€u I .658.701 .000
V. Trich tpo ngudn c6i

c6ch ti€n lucrns
23.s ,000.000

IV. Thu tir ngudn cii c6ch ti€n luong 94s.364.000

V. Thu chuy6n ngudn



UBND xA TAN THANH Bi6u I09/CKTC-NSNN

D\I roAN THU NGAN sAcu NAM 2024

KdmtheoQuv€tu'i\i,"ror!,n';IT?"",:ffi 
,/ualj,,lt.K'r#Ziil?iirranrhanhviviQc

Drm vi t[nh, Diinp

STT NQI DUNG
DU TOAN

THU NSNN THTi NSX

A B

TONG THU 30.187.242.000 tl,4t11.242,000

I Cfc khof,n thu 1007o 485.000.000 48s,000.000

Phf, lQ phi 30.000,000 30.000.000

2 Thu tir qu! cl6t cdng ich vd hoa lgi c6ng san kh6c 3 r5.000.000 3 r s,000.000

3 Thu kh6c ../ 140.000.000 140.000,000

II Cdc khoin thu ph6n theo ff lQ % 21.870.000.000 3. t 70.000.000

Thu€ thu nh{p c6 nhdn tir chuy€n nhugng BDS (50%) r,000.000.000 s00.000.000

2 Thutl sri dpng dAt phi n6ng nghiQp ( 100%) 260.000.000 260.000.000
a
J Thu lQ phi m6n bdi (100%) 50.000.000 s0,000.000

4 L0 phitru6c bp nhe d6t (50% 400.000.000 100.000.0()0

5 Thu tien s'i dpng dar (10%) 20.000.000.00u 1.000.000.000

6 Thu Thu€ GTGT, TNCN tt c6nh6n SXKD 000%) 160.000.000 r60,000.000

7 Cdp quy6n khai th6c kho6ng s6n

8 Phf BVMT cl6i vdi khai th6c kho6ng sAn (50%)

III Thu viQn trg khOng hoin l4i trgc ti6p cho xfr (n6u c6)

ry Thu chuy6n ngudn

v Thu k6t du ngfln s6ch nim trufc
VII Sfr dgng ngudn cii c6ch tidn lucrng 94s.364.000 945.364.000

vru Thu b0 sung tt ngin s6ch cAp trOn 6.886.878.000 6.8r,r6.878.000

I Thu b6 sung tDr ngfln s6ch c6p trOn 5.228.t77.000 5.228.l77.000

- Tru tiet ki0m l0% chi TX 101 . 160.000 |0r.160.000

- Thu bO sune cdn lai 5.I27.0t7,000 5. r 27,017.000
,, - Thu bd sung c6 mgc tiOu 1.658.701.000 1.6s8.701.000

Hudn luyQn, ho4t <l$ng, hdi thao 283.040.000 I l. 1 .040 .000

KP h6 trg hogt clQng cl6ng iry theo QD-99 122.213.000 r 12,213.000

H6 tro.'KP dQi ddn phdng theo NQ sOZZ|ZOZZ cira HDND tinh 183.448.000 1fii.448.000

KP ha tdng n6ng nghiQp, dudng, muong nQi cl6ng 770.000.000 770.000.000

H6 trg x6 NTM ndng cao vd thdn NTM ki6u m6u 200.000.000 200.000.000

Hd trq ho4t ctQng xri lf r6c thdi theo NQ sd 06 HDND tinh r00.000.000 r00.000.000



Bi6u 110/CKTC-NSNNUBND XA TAN THANH

ur/ roAN cHr NGAN sAcH NAM zo24

Kim theo Quy€t dinh sii /QD-UBND ngdy / ,01 /2024 cua UBND xd Tan T'hanh v€ t,i€t'

c6ng khai todn ngdn sdch vd ddu tu xay dQmg ndm 2024

Don vi tinh; Dong.

STT NQI DUNG
oqt'roAx

TONG SO
oAu TU PHAT

TRIEN
IUUON<;
xUYtN

A B 2 -J

TONG CHI r1.481.242.000 2.970.000.000 8.517.242.000

Trong tl6:

Chi gi6o dqc

2 Chi ung dpng, chuy6n giao cdng nghQ

3 Chi y t€ s00.000.000 500.000,000

4 Chi vdn h6a thOng tin 82.974.000 82.974.()0()

5 Chi ph6t thanh, truy€n hinh 74.000.000 74,000.00()

6 Chi th€ duc th€ thao 30.879.000 -10.879,()0()

Chi b6o v6 m6i trudne r00.000.000 l()0.000.00()

8 Chi c6c ho4t dQng kinh t6 1.384.040.000 1.070.000.000 14.04().00(l

I
Chi hopt dQng cta co quan qudn ly nhd

nudc, Ddng, tlodn th6 7.571.915.000 1.400.000.000 6 171 .9 t 5.00()

l0 Chi cho cdne t6c xd h6i 284.620.000 11t4.620,()0()

ll Chi kh6c 28.616.000 28.6 t6.000

t2 Chi tu nsu6n cdi c6ch tiAn lucrns 945.364.000 e45,364.000

l3 Trich tdo nsudn cii c6ch ti0n luone 235.000.000 235.000 ()00

t4 Dy phong 249.834.000 2{9.834.(XX'
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